
UBND TỈNH ĐẮK LẮK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NỘI VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2825 /SNV-LĐVL Đắk Lắk, ngày 20 tháng 5 năm 2026 
V/v hỗ trợ tư vấn, tuyển dụng lao động 

đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

Kính gửi: 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường; 

- Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk. 

Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk nhận được Văn bản về việc phối hợp tuyển dụng lao động 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và hồ sơ kèm theo của Công ty cổ phần nguồn nhân lực Sài 

Gòn Giá Trị, địa chỉ: Số 31-33 (tầng 1) đường Hoàng Sa, phường Đa Kao, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh (địa chỉ cũ); 

Nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong công tác tư vấn, tuyển dụng lao động 

theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời tạo điều kiện cho người lao động của địa 

phương có cơ hội tìm được việc làm theo nguyện vọng, Sở Nội vụ đề nghị: 

1. Công ty cổ phần nguồn nhân lực Sài Gòn Giá Trị phối hợp với Trung tâm Dịch 

vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk trong việc giới thiệu lao động để Công ty tuyển dụng đưa đi 

làm việc ở nước ngoài theo quy định. 

2. Ủy ban nhân dân các xã, phường: Chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với 

các tổ chức Hội, đoàn thể cấp xã hỗ trợ Công ty cổ phần nguồn nhân lực Sài Gòn Giá Trị 

trong công tác tư vấn, tuyển dụng lao động trên địa bàn; hỗ trợ công tác thông tin tuyên 

truyền để người lao động có nhu cầu biết đăng ký tham gia. 

Trong quá trình phối hợp thực hiện nếu phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu vi 

phạm đề nghị phản ánh kịp thời về Sở Nội vụ để phối hợp, giải quyết. 

3. Công ty cổ phần nguồn nhân lực Sài Gòn Giá Trị 

- Khi cử người đến Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện tư vấn, tuyển dụng 

phải có Giấy giới thiệu của công ty, Phiếu trả lời đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động 

do cơ quan có thẩm quyền cấp và thông tin tuyển dụng của đơn vị (đóng dấu treo). Chỉ 

được tư vấn, tuyển dụng lao động đi làm việc ở các thị trường theo Phiếu trả lời của Cục 

Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Nội vụ cấp. 

- Không được thu phí tuyển chọn của người lao động, khi thực hiện tư vấn phải 

nêu cả thuận lợi, khó khăn, đặc biệt là mức lương, công việc làm, chi phí phải nộp, điều 

kiện làm việc và sinh hoạt ở nước ngoài; các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với 

người lao động thuộc đối tượng thụ hưởng. Thực hiện đúng quy định của Luật Người lao 

động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; giải quyết những khiếu nại, kiến 

nghị của người lao động (nếu có). 

- Báo cáo số lượng người lao động được tuyển chọn đi làm việc ở nước ngoài theo 

quy định đồng thời cung cấp thông tin tình hình tư vấn, tuyển dụng cho Ủy ban nhân dân 

các xã, phường để theo dõi. 

Nhận được Công văn này, đề nghị các đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Công ty cổ phần nguồn nhân 

lực Sài Gòn Giá Trị; 

- Phó giám đốc Sở (đ/c Thuân); 

- Lưu: VT, LĐVL (Thắng). 

 

 

Nguyễn Quang Thuân 



BỘ NỘI VỤ
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

NGOÀI NƯỚC

           Số: 2026-1140/QLLĐNN-ĐKHĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2026

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Nhật Bản

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN NGUỒN NHÂN LỰC SÀI GÒN GIÁ TRỊ (tên viết tắt: SAIGON 
VALUE MANPOWER JSC, Số GP: 73)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 022026 ngày 07/01/2026, Cục Quản lý lao 
động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao động với các nội dung cơ bản 
sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: HYBRID KYOUDO KUMIAI (Số giấy phép: 
1704001835)

2. Tên người sử dụng lao động: KABUSHIKIGAISHA K EXPRESS
3. Số lượng: 6 người, trong đó 4 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Khách sạn
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 3 năm
6. Tiền lương/tiền công: 213.831 JPY/tháng
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Trong thời gian đào tạo tập trung, bên tiếp nhận lao động cung cấp chỗ 

ở miễn phí cho TTS. Trong thời gian thực tập kỹ năng, bên sử dụng lao động bố trí nhà ở với đầy đủ 
trang thiết bị sinh hoạt, TTS tự chi trả tiền ăn và chi trả 30.000 Yên/tháng tiền thuê nhà. Bên tiếp nhận 
lao động bố trí miễn phí phương tiện đi lại từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại hoặc chi trả chi phí 
này cho TTS

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Bên tiếp nhận chi trả vé 
máy bay từ Việt Nam đến nơi làm việc tại Nhật Bản và ngược lại đối với tất cả các giai đoạn của 
chương trình thực tập kỹ năng (bao gồm cả trường hợp về nước khi chưa hoàn thành thời gian làm việc 
dự kiến và trường hợp về nước tạm thời để chuyển giai đoạn).

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động)
- Tiền dịch vụ: 5.000 JPY/Tháng
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 55.000 JPY
- Tiền đào tạo: 15.000 JPY

10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh
- Tiền dịch vụ: 50.000.000 VNĐ
- Tiền visa: 500.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 1.400.000 VNĐ
- Chi phí khác:
(Phí dịch vụ chi trả cho đại lý uỷ thác xin visa 300.000 
VNĐ)

300.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 06 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.



BỘ NỘI VỤ
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

NGOÀI NƯỚC

           Số: 2026-16936/QLLĐNN-ĐKHĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2026

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Nhật Bản

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN NGUỒN NHÂN LỰC SÀI GÒN GIÁ TRỊ (tên viết tắt: SAIGON 
VALUE MANPOWER JSC, Số GP: 73)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 172026 ngày 15/04/2026, Cục Quản lý lao 
động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao động với các nội dung cơ bản 
sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: HYBRID KYOUDO KUMIAI (Số giấy phép: 
1704001835)

2. Tên người sử dụng lao động: KABUSHIKIGAISHA  KYOUSETSU
3. Số lượng: 1 người, trong đó 0 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Đặt đường ống
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 3 năm
6. Tiền lương/tiền công: 200.000 JPY/tháng
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Trong thời gian đào tạo tập trung, bên tiếp nhận lao động cung cấp chỗ 

ở miễn phí cho TTS. Trong thời gian thực tập kỹ năng, bên sử dụng lao động bố trí nhà ở với đầy đủ 
trang thiết bị sinh hoạt, TTS tự chi trả tiền ăn và chi trả 20.000 Yên/tháng tiền thuê nhà. Bên tiếp nhận 
lao động bố trí miễn phí phương tiện đi lại từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại hoặc chi trả chi phí 
này cho TTS

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Bên tiếp nhận chi trả vé 
máy bay từ Việt Nam đến nơi làm việc tại Nhật Bản và ngược lại đối với tất cả các giai đoạn của 
chương trình thực tập kỹ năng (bao gồm cả trường hợp về nước khi chưa hoàn thành thời gian làm việc 
dự kiến và trường hợp về nước tạm thời để chuyển giai đoạn).

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động)
- Tiền dịch vụ: 5.000 JPY/Tháng
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 55.000 JPY
- Tiền đào tạo: 15.000 JPY

10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh
- Tiền dịch vụ: 50.000.000 VNĐ
- Tiền visa: 520.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 1.400.000 VNĐ
- Chi phí khác:
(Phí dịch vụ chi trả cho đại lý uỷ thác xin visa 300.000 
VNĐ)

300.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 06 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.



BỘ NỘI VỤ
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

NGOÀI NƯỚC

           Số: 2025-50591/QLLĐNN-ĐKHĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2025

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Nhật Bản

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN NGUỒN NHÂN LỰC SÀI GÒN GIÁ TRỊ (tên viết tắt: SAIGON 
VALUE MANPOWER JSC, Số GP: 73)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 522025 ngày 02/10/2025, Cục Quản lý lao 
động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao động với các nội dung cơ bản 
sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: SMILECLEAPER KYOUDOU KUMIAI (Số giấy 
phép: 2008000258)

2. Tên người sử dụng lao động: KABUSHIKIGAISHA SHINSEI
3. Số lượng: 6 người, trong đó 6 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Quản lý vệ sinh tòa nhà
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 3 năm
6. Tiền lương/tiền công: 204.504 JPY/tháng
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Trong thời gian đào tạo tập trung, bên tiếp nhận lao động cung cấp chỗ 

ở miễn phí cho TTS. Trong thời gian thực tập kỹ năng, bên sử dụng lao động bố trí nhà ở với đầy đủ 
trang thiết bị sinh hoạt, TTS tự chi trả tiền ăn và chi trả 20.000 Yên/tháng tiền thuê nhà. Bên tiếp nhận 
lao động bố trí miễn phí phương tiện đi lại từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại hoặc chi trả chi phí 
này cho TTS

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Bên tiếp nhận chi trả vé 
máy bay từ Việt Nam đến nơi làm việc tại Nhật Bản và ngược lại đối với tất cả các giai đoạn của 
chương trình thực tập kỹ năng (bao gồm cả trường hợp về nước khi chưa hoàn thành thời gian làm việc 
dự kiến và trường hợp về nước tạm thời để chuyển giai đoạn).

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động)
- Tiền dịch vụ: 5.000 JPY/Tháng
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 55.000 JPY
- Tiền đào tạo: 15.000 JPY

10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh
- Tiền dịch vụ: 50.000.000 VNĐ
- Tiền visa: 500.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 1.400.000 VNĐ
- Chi phí khác:
(Phí dịch vụ chi trả cho đại lý uỷ thác xin visa 300.000 
VNĐ)

300.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 05 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.



BỘ NỘI VỤ
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

NGOÀI NƯỚC

           Số: 2026-5109/QLLĐNN-ĐKHĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2026

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Nhật Bản

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN NGUỒN NHÂN LỰC SÀI GÒN GIÁ TRỊ (tên viết tắt: SAIGON 
VALUE MANPOWER JSC, Số GP: 73)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 092026 ngày 30/01/2026, Cục Quản lý lao 
động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao động với các nội dung cơ bản 
sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: Chubu Commerce ＆ Industry Cooperative  (Số giấy 

phép: 1706000123)
2. Tên người sử dụng lao động: KABUSHIKIGAISHA DAIKOGOMU
3. Số lượng: 1 người, trong đó 0 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Đúc khuôn nhựa
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 3 năm
6. Tiền lương/tiền công: 195.320 JPY/tháng
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Trong thời gian đào tạo tập trung, bên tiếp nhận lao động cung cấp chỗ 

ở miễn phí cho TTS. Trong thời gian thực tập kỹ năng, bên sử dụng lao động bố trí nhà ở với đầy đủ 
trang thiết bị sinh hoạt, TTS tự chi trả tiền ăn và chi trả 20.000 Yên/tháng tiền thuê nhà. Bên tiếp nhận 
lao động bố trí miễn phí phương tiện đi lại từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại hoặc chi trả chi phí 
này cho TTS

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Bên tiếp nhận chi trả vé 
máy bay từ Việt Nam đến nơi làm việc tại Nhật Bản và ngược lại đối với tất cả các giai đoạn của 
chương trình thực tập kỹ năng (bao gồm cả trường hợp về nước khi chưa hoàn thành thời gian làm việc 
dự kiến và trường hợp về nước tạm thời để chuyển giai đoạn).

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động)
- Tiền dịch vụ: 5.000 JPY/Tháng
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 55.000 JPY
- Tiền đào tạo: 15.000 JPY

10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh
- Tiền dịch vụ: 50.000.000 VNĐ
- Tiền visa: 500.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 1.400.000 VNĐ
- Chi phí khác:
(Phí dịch vụ chi trả cho đại lý uỷ thác xin visa 300.000 
VNĐ)

300.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 07 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.



BỘ NỘI VỤ
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

NGOÀI NƯỚC

           Số: 2026-1843/QLLĐNN-ĐKHĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2026

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Nhật Bản

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN NGUỒN NHÂN LỰC SÀI GÒN GIÁ TRỊ (tên viết tắt: SAIGON 
VALUE MANPOWER JSC, Số GP: 73)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 682025 ngày 12/01/2026, Cục Quản lý lao 
động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao động với các nội dung cơ bản 
sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: TECHNO CORE COOPERATIVE (Số giấy phép: 
1706000803)

2. Tên người sử dụng lao động: SEKOKOUGYOU KABUSHIKIGAISHA
3. Số lượng: 2 người, trong đó 0 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Gia công cơ khí – Vận hành máy phay
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 3 năm
6. Tiền lương/tiền công: 188.051 JPY/tháng
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Trong thời gian đào tạo tập trung, bên tiếp nhận lao động cung cấp chỗ 

ở miễn phí cho TTS. Trong thời gian thực tập kỹ năng, bên sử dụng lao động bố trí nhà ở với đầy đủ 
trang thiết bị sinh hoạt, TTS tự chi trả tiền ăn và chi trả 15.000 Yên/tháng tiền thuê nhà. Bên tiếp nhận 
lao động bố trí miễn phí phương tiện đi lại từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại hoặc chi trả chi phí 
này cho TTS

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Bên tiếp nhận chi trả vé 
máy bay từ Việt Nam đến nơi làm việc tại Nhật Bản và ngược lại đối với tất cả các giai đoạn của 
chương trình thực tập kỹ năng (bao gồm cả trường hợp về nước khi chưa hoàn thành thời gian làm việc 
dự kiến và trường hợp về nước tạm thời để chuyển giai đoạn).

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động)
- Tiền dịch vụ: 5.000 JPY/Tháng
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 65.000 JPY
- Tiền đào tạo: 18.400 JPY

10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh
- Tiền dịch vụ: 50.000.000 VNĐ
- Tiền visa: 500.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 1.400.000 VNĐ
- Chi phí khác:
(Phí dịch vụ chi trả cho đại lý uỷ thác xin visa 300.000 
VNĐ)

300.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 06 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.


	‎E:\D\THANG NAM 2026\VB XKLĐ\CONG TY XKLĐ PHOI HOP 2026\Phieu tra loi cty nhan luc SG 2.pdf‎
	‎E:\D\THANG NAM 2026\VB XKLĐ\CONG TY XKLĐ PHOI HOP 2026\Phieu tra loi cty nhan luc SG 3.pdf‎
	‎E:\D\THANG NAM 2026\VB XKLĐ\CONG TY XKLĐ PHOI HOP 2026\Phieu tra loi cty nhan luc SG 4.pdf‎
	‎E:\D\THANG NAM 2026\VB XKLĐ\CONG TY XKLĐ PHOI HOP 2026\Phieu tra loi cty nhan luc SG 5.pdf‎

